
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NAM

ĐỀ CHÍNH THỨC


	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 
THPT CHUYÊN, PTDTNT TỈNH
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn thi: Ngữ văn (chung)
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Khóa thi ngày: 06-08/6/2023



[bookmark: _Hlk42412587]I. Đọc hiểu (2,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau: 
Bây giờ là buổi trưa. Im ắng lạ. Tôi ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ hát. Tôi mê hát. Thường cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa ra lời mà hát. Lời tôi bịa lộn xộn mà ngớ ngẩn đến tôi cũng ngạc nhiên, đôi khi bò ra mà cười một mình. 
Tôi là con gái Hà Nội. Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá. Hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo:“Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”. 
                                (Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi, Ngữ văn 9, tập Hai, 
NXB Giáo dục Việt Nam, 2013, tr.114-115)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1.(1,0 điểm) Câu văn sau sử dụng cách dẫn trực tiếp hay gián tiếp?
Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo:“Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”. 
Câu 2.(1,0 điểm) Nêu ngắn gọn cảm nhận của em về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật tôi (Phương Định) trong những câu sau:  
“Tôi ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ hát. Tôi mê hát. Thường cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa ra lời mà hát”.  

II. Làm văn ( 8,0 điểm) 
Câu 1.(3,0 điểm)
Viết bài văn ngắn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ về sự cần thiết phải có ước mơ trong cuộc sống.
Câu 2.(5,0 điểm)
Cảm nhận của em về đoạn thơ sau: 
Những chiếc xe từ trong bom rơi
Đã về đây họp thành tiểu đội
Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi.
Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy
Võng mắc chông chênh đường xe chạy
Lại đi, lại đi trời xanh thêm. 
Không có kính, rồi xe không có đèn,
Không có mui xe, thùng xe có xước,
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:
Chỉ cần trong xe có một trái tim.
(Phạm Tiến Duật, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Ngữ văn 9, tập Một, 
NXB Giáo dục Việt Nam, 2023, tr.132)
---------- HẾT ----------
* Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
* Họ và tên thí sinh: ………………………………….. Số báo danh: ……........
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(Hướng dẫn chấm có 02 trang)
	HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN (CHUNG)




A. HƯỚNG DẪN CHUNG
- Giám khảo cần chủ động nắm bắt nội dung trình bày của học sinh để đánh giá tổng quát bài làm, tránh đếm ý cho điểm. Chú ý vận dụng linh hoạt và hợp lý Hướng dẫn chấm.
- Đặc biệt trân trọng, khuyến khích những bài viết có nhiều sáng tạo, độc đáo trong nội dung và hình thức trình bày.
- Điểm lẻ mỗi câu và điểm toàn bài tính đến 0,25 điểm.
B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
	Nội dung yêu cầu
	Điểm

	I. Đọc hiểu ( 2,0 điểm) 
	

	Câu 1.(1,0 điểm) Cách dẫn trực tiếp/trực tiếp.
*Hướng dẫn chấm: 
Trả lời như đáp án: 1,0 điểm; trả lời khác đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm. 
	1,0

	Câu 2.(1,0 điểm) Nêu ngắn gọn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật tôi (Phương Định): 
Định hướng: Vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật tôi trong đoạn văn: hồn nhiên, yêu đời, lạc quan.  
* Hướng dẫn chấm: 
Trả lời đúng hoặc tương đương như định hướng:1,0 điểm; trả lời có ý nhưng chưa sát, còn chung chung: 0,25-0,75 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời: 0,0 điểm. 
	1,0


	II. Làm văn ( 8,0 điểm) 
	

	Câu 1. (3,0 điểm)
	3,0

	I. Yêu cầu về kĩ năng
 - Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội một vấn đề về tư tưởng, đạo lí.
 - Bài văn có bố cục đầy đủ, có hệ thống luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, kết hợp giưa lí lẽ và dẫn chứng ; diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,5

	II. Yêu cầu về kiến thức
- Học sinh có thể sắp xếp, trình bày theo nhiều cách, nhưng phải làm sáng tỏ được sự cần thiết của ước mơ trong cuộc sống mỗi người.
- Sau đây là một số ý cơ bản mang tính định hướng:
	2,5

	1. Giải thích 
   Ước mơ là mong muốn thiết tha điều tốt đẹp trong tương lai.     
	0,25

	2. Bàn luận 
- Ước mơ rất cần thiết trong cuộc sống mỗi người:
+ Ước mơ là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn giúp con người sống lạc quan, tự tin vào giá trị bản thân; biết vượt lên chính mình, biết đối mặt với khó khăn, nghịch cảnh. 
+ Ước mơ là động lực thôi thúc con người tìm tòi, khám phá, sống ý nghĩa; từ đó, góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn.
+ Cuộc sống không ước mơ là cuộc sống tẻ nhạt, vô vị, nhàm chán, sống thừa, sống vô ích, dễ thất bại,…
- Từ ước mơ đến hiện thực là một hành trình dài, để đạt được điều đó, cần phải: 
+ Đặt ra ước mơ, mục tiêu phù hợp với điều kiện của bản thân bởi ước mơ khác với ảo vọng;
+ Phải có đủ ý chí, nghị lực, niềm tin và phải hành động thiết thực,…
- Phê phán những người sống không có ước mơ, thiếu ý chí, nghị lực, dễ dao động, dễ từ bỏ ước mơ. 
	2,0

	3. Bài học nhận thức và hành động
- Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của ước mơ trong cuộc sống của mỗi người. 
- Xây dựng ước mơ cao đẹp và phải không ngừng học tập, rèn ý chí, trau dồi kỹ năng sống để biến ước mơ thành hiện thực,…
	0,25

	 Câu 2. (5,0 điểm) 
	5,0

	I. Yêu cầu về kĩ năng
	0,5

	Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận:Mở bài nêu được vấn đề nghị luận.Thân bài triển khai các luận điểm để giải quyết vấn đề. Kết bài đánh giá, kết luận được vấn đề.
	


	II. Yêu cầu về kiến thức
- Thí sinh có thể trình bày vấn đề nghị luận theo nhiều cách khác nhau nhưng phải xuất phát từ nội dung đoạn thơ và phù hợp với yêu cầu đề ra.
- Nội dung chính của bài viết cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản dưới đây:
	4,5


	1. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Cảm nhận ba khổ thơ cuối trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật). 
	0,5

	2.Triển khai vấn đề nghị luận
	4,0

	a. Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn thơ
- Giới thiệu tác giả Phạm Tiến Duật.
- Giới thiệu Bài thơ về tiểu đội xe không kính và đoạn thơ.
	0,5

	b. Cảm nhận về đoạn thơ
	3,0

	b1) Nội dung:
 Đoạn thơ (gồm ba khổ cuối) tập trung thể hiện vẻ đẹp của người lính lái xe trên tuyến đường Trường Sơn trong thời kì kháng chiến chống Mĩ: 
- Tình đồng chí, đồng đội sâu đậm:
+ Họ dành cho nhau tình cảm chân thành, nồng nhiệt. 
+ Họ xem nhau như người thân trong một gia đình.
- Tinh thần lạc quan vượt lên gian khó, ý chí chiến đấu kiên cường: 
+ Dù trong hoàn cảnh hiểm nguy, dù trải qua cuộc sống sinh hoạt tạm bợ, cực khổ nhưng người lính vẫn giữ tinh thần lạc quan, hướng về phía trước với niềm tin tất thắng.
+ Dù phương tiện chiến đấu bị tàn phá, mất mát nhưng người lính vẫn kiên định ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 
b2) Nghệ thuật:
Thể thơ tự do; ngôn ngữ mộc mạc và giọng thơ khoẻ khoắn, hóm hỉnh, ngang tàng; hình ảnh thơ độc đáo, mới lạ; sử dụng hiệu quả các biện pháp tu từ,…
	      










	c. Đánh giá chung:
	0,5

	      Nằm trong mạch cảm xúc của bài thơ, đoạn thơ thể hiện vẻ đẹp hình tượng người lính trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.Từ đó khơi gợi trong lòng mọi người tình yêu quê hương, đất nước và tự hào về con người Việt Nam anh dũng, kiên cường.
	

	TỔNG :  I +II
	10,0



……… HẾT ………
                                                                                                 Trang 1
